
Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số:  2160/QĐ-UBND ngày  02 /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Thời điểm
tuyển
dụng

Thời điểm làm
công việc có yêu

cầu trình độ
chuyên môn,

nghiệp vụ phù hợp
với công việc ở vị

trí việc làm dự kiến
tiếp nhận

Chức danh, cơ
quan đã tham
gia công tác

Văn bằng, chứng chỉ
Đơn vị, vị trí

việc làm đề nghị
tiếp nhận

Yêu cầu trình độ của vị trí
việc làm theo Đề án đã

được phê duyệt

Ngạch bậc
lương hiện

hưởng

Xếp ngạch, bậc,
hệ số lương sau

khi tiếp nhận vào
làm công chức

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Bình 01/10/1982 01/12/2008 01/01/2018

Dược sĩ (hạng
III). Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ phẩm,
thực phẩm trực
thuộc Sở Y tế

- Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành tổ
chức quản lý dược. Dược sĩ đại học.
- Chứng chỉ tiếng dân tộc tày.
- Chứng chỉ tin học B.
- Quản lý nhà nước: Bồi dưỡng ngạch
Chuyên viên.
- Lý luận chính trị: trung cấp

Phòng Nghiệp
vụ Y Dược; vị trí

việc làm:
Chuyên viên về

Dược

Tốt nghiệp đại học chuyên
ngành Dược và chuyên

ngành có liên quan

Dược sĩ hạng III,
mã số

V.08.08.22, bậc
5, hệ số lương

3,66, kể từ ngày
01/6/2025

Chuyên viên, mã
số 01.003, bậc 5,
hệ số lương 3,66,

kể từ ngày
01/6/2025

2 Nguyễn Quang
Quyết 21/05/1988 01/11/2014 01/11/2014

Bác sĩ y học dự
phòng (hạng III).
Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật trực

thuộc Sở Y tế

- Thạc sĩ y học dự phòng. Đại học Bác sĩ y
học dự phòng.
- Chứng chỉ tiếng anh B2; tiếng dân tộc.
- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
cơ bản.
- Quản lý nhà nước: bồi dưỡng ngạch
chuyên viên.
- Lý luận chính trị: sơ cấp

Phòng Nghiệp
vụ Y Dược; vị trí

việc làm:
Chuyên viên về
Kiểm soát bệnh

tật

Có bằng tốt nghiệp đại học
trở lên với chuyên ngành y,
y học dự phòng, y tế công

cộng và chuyên ngành khác
có liên quan

Bác sĩ y học dự
phòng (hạng III),

mã số
V.08.02.06, bậc
5, hệ số lương

3.66, kể từ ngày
01/12/2024

Chuyên viên, mã
số 01.003, bậc 5,
hệ số lương 3.66,

kể từ ngày
01/12/2024

3 Triệu Thị Hương 24/06/1988 01/11/2011 01/11/2011

Công tác xã hội
viên (hạng III).

Cơ sở bảo trợ xã
hội tổng hợp trực

thuộc Sở Y tế

- Đại học chuyên ngành công tác xã hội.
- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
cơ bản.
- Chứng chỉ tiếng dân tộc tày. CC tiếng
anh C.
- Chứng chỉ Quản lý nhà nước: Bồi dưỡng
ngạch chuyên viên.
- Lý luận chính trị: Trung cấp

Phòng xã hội; vị
trí việc làm:

Chuyên viên về
bảo trợ xã hội

Tốt nghiệp đại học trở lên
hoặc tương đương thuộc

các chuyên ngành: Quản trị
kinh doanh, Quản trị nhân
lực, Lao động xã hội, Công
tác xã hội, Quản lý xã hội,
Xã hội học và các chuyên
ngành khác phù hợp với vị

trí việc làm.

Công tác xã hội
viên (hạng III),

mã số
V.09.04.02, bậc
5, hệ số 3.66, kể

từ ngày
01/5/2024

Chuyên viên, mã
số 01.003, bậc 5,
hệ số 3.66, kể từ
ngày 01/5/2024

(Danh sách gồm có: 03 người)./.
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Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số:  2160/QĐ-UBND ngày  02 /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Thời điểm
tuyển dụng

Thời điểm
làm công việc

có yêu cầu
trình độ

chuyên môn,
nghiệp vụ phù
hợp với công
việc ở vị trí
việc làm dự

kiến tiếp nhận

Chức danh, cơ
quan đã tham gia

công tác
Văn bằng, chứng chỉ

Đơn vị, vị trí
việc làm đề nghị

tiếp nhận

Yêu cầu trình độ của
vị trí việc làm theo Đề
án đã được phê duyệt

Ngạch bậc
lương hiện

hưởng

Xếp ngạch, bậc,
hệ số lương sau

khi tiếp nhận vào
làm công chức

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Chu Bình Dưỡng 20/08/1979 01/09/2020 01/09/2020

Viên chức, Ban
Quản lý bảo trì công
trình xây dựng trực
thuộc Sở Xây dựng

- Thạc sĩ, Kỹ thuật xây
dựng công trình giao
thông; Đại học, xây dựng
cầu đường
- Tin học: Chứng chỉ B
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ:
Tiếng anh B
- Quản lý nhà nước: Bồi
dưỡng ngạch Chuyên viên

Phòng Quản lý
xây dựng; vị trí

việc làm:
Chuyên viên về
quản lý hạ tầng

kỹ thuật

Đại học trở lên, các
ngành, chuyên ngành:
Xây dựng dân dụng và
công nghiệp; kinh tế
xây dựng; quy hoạch,
kiến trúc, quản lý đô

thị, hoặc ngành, chuyên
ngành đào tạo phù hợp
với lĩnh vực của ngành

Xây dựng.

Viên chức, mã
ngạch

V.05.02.07; bậc
8; hệ số 4,65 kể

từ ngày
01/7/2024

Chuyên viên, mã
ngạch 01.003, bậc
8, hệ số 4,65 kể từ

ngày 01/7/2024

(Danh sách gồm có: 01 người)./.
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Page 3

Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI THANH TRA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:  2160/QĐ-UBND ngày  02 /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Thời điểm
tuyển dụng

Thời điểm làm
công việc có

yêu cầu trình
độ chuyên

môn, nghiệp vụ
phù hợp với

công việc ở vị
trí việc làm dự
kiến tiếp nhận

Chức danh, cơ
quan đã tham gia

công tác
Văn bằng, chứng chỉ Đơn vị, vị trí việc làm đề

nghị tiếp nhận

Yêu cầu trình độ của vị
trí việc làm theo Đề án đã

được phê duyệt

Ngạch bậc
lương hiện

hưởng

Xếp ngạch, bậc,
hệ số lương sau

khi tiếp nhận vào
làm công chức

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Vy Trần Độ 26/6/1986 01/5/2013 01/5/2013

Viên chức, Ban
Quản lý bảo trì
công trình xây

dựng trực thuộc Sở
Xây dựng

- Đại học, Xây dựng công
trình
- Tin học: B
- Ngoại ngữ: Anh B
- Quản lý nhà nước: Chuyên
viên
- Chứng chỉ Thanh tra viên

Phòng Nghiệp vụ I; Vị trí việc
làm: Chuyên viên về công tác
thanh tra (tham mưu công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh
vực xây dựng)

Tốt nghiệp đại học trở lên
với nhóm ngành hoặc

chuyên ngành:
Luật, Tài chính, Kinh tế,

Xây dựng, Giao thông hoặc
ngành, chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm

Kỹ sư, mã số
V.05.02.07, bậc
5 hệ số 3,66 kể
từ ngày
01/8/2024

Chuyên viên, mã
số 01.003, bậc 5
hệ số 3,66 kể từ
ngày 01/8/2024

2 Vi Lê Hùng 20/12/1984 27/8/2010 01/9/2010

Viên chức, Trạm
Quản lý vận tải
cửa khẩu trực
thuộc Sở Xây

dựng

- Đại học, Xây dựng Cầu -
Đường
- Tin học: ƯDCNTT Cơ bản
- Ngoại ngữ: Anh B
- Quản lý nhà nước: Chuyên
viên
- Chứng chỉ Thanh tra viên

Phòng Nghiệp vụ III; Vị trí
việc làm: Chuyên viên về công
tác thanh tra (tham mưu công
tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo
lĩnh vực giao thông).

Tốt nghiệp đại học trở lên
với nhóm ngành hoặc

chuyên ngành:
Luật, Tài chính, Kinh tế,

Xây dựng, Giao thông hoặc
ngành, chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm

Kỹ sư, mã số
V.05.02.07, bậc
5 hệ số 3,66 kể

từ ngày
01/3/2023

Chuyên viên, mã
số ngạch 01.003,
bậc 5 hệ số 3,66

kể từ ngày
01/3/2023

3 Nguyễn
Ngọc Tám 19/5/1975 06/11/199

7 01/5/2011

Phó Trưởng phòng
Quản lý chất lượng

- Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Lạng

Sơn trực thuộc Sở
Y tế

- Đại học Điều dưỡng, Thạc
sĩ Y tế cộng đồng
- Tin học: Văn phòng
- Ngoại ngữ: Tiếng anh B1
- Quản lý nhà nước: Chuyên
viên
- Trung cấp lý luận chính trị

Phòng Nghiệp vụ VI; Vị trí
việc làm: Chuyên viên về công
tác thanh tra (tham mưu công
tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo
lĩnh vực Y tế).

Tốt nghiệp đại học trở lên
với ngành hoặc chuyên

ngành:
Luật, Tài chính, Kinh tế,

Xây dựng, Giao thông hoặc
ngành, chuyên ngành khác
phù hợp với vị trí việc làm

Điều dưỡng hạng
III, mã số

V.08.05.12, bậc
9, hệ số 4,98

(vượt khung 5%)
kể từ ngày
01/6/2025

Chuyên viên, mã
số 01.003, bậc 9
hệ số 4,98 (vượt
khung 5%) kể từ
ngày 01/6/2025

(Danh sách gồm có: 03 người)./.
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